
DANH SÁCH ĐIỂM GIAO DỊCH VIETCOMBANK 
THỰC HIỆN CẬP NHẬT THÔNG TIN SINH TRẮC HỌC 

 
STT Tên Chi nhánh Tỉnh/Thành phố Địa chỉ Trụ sở chi nhánh 

1 AN GIANG An Giang  26 Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
2 CHÂU ĐỐC An Giang  Số 20 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 
3 VŨNG TÀU Bà Rịa Vũng Tàu  Số 27 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
4 BÀ RỊA Bà Rịa Vũng Tàu Số 03  Trường Chinh, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa, Tỉnh BRVT 
5 BẮC GIANG Bắc Giang  Số 278 đường Hoàng Văn Thụ, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
6 TÂY BẮC GIANG Bắc Giang Lô C3, KCN Đình Trám, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang 
7 BẠC LIÊU Bạc Liêu Số 49 đường Hòa Bình, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 
8 BẮC NINH Bắc Ninh  Ngã 6, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
9 KINH BẮC Bắc Ninh Tòa nhà Long Phương số 370-372 Trần Phú, phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

10 NAM BẮC NINH Bắc Ninh  Đường Kinh Dương Vương, Phường Hồ, Thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 
11 BẾN TRE Bến Tre  Số 55B3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
12 BÌNH ĐỊNH Bình Định 66C đường Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
13 QUY NHƠN Bình Định  433 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
14 BÌNH DƯƠNG Bình Dương  Số 185-187 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
15 NAM BÌNH DƯƠNG Bình Dương Số 121, Đường ĐT 743B, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 
16 TÂN BÌNH DƯƠNG Bình Dương  Số 16 Lê Trọng Tấn, Bình đường 2, Phường An Bình, TP Dĩ An Tĩnh Bình Dương 

17 BẮC BÌNH DƯƠNG Bình Dương 
 Lô D1-4-TT, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, 
Tỉnh Bình Dương 

18 
ĐÔNG BÌNH 
DƯƠNG 

Bình Dương  Số 26 Đường Lê Duẩn, Khu 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

19 BÌNH PHƯỚC Bình Phước  Số 744 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
20 BÌNH THUẬN Bình Thuận  Số 50 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
21 CÀ MAU Cà Mau  Số 07 đường An Dương Vương, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
22 CẦN THƠ Cần Thơ  03-05-07 Hòa Bình, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
23 TÂY CẦN THƠ Cần Thơ Lô 30A7A, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 
24 ĐÀ NẴNG Đà Nẵng 140-142 Lê Lợi, phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
25 NAM ĐÀ NẴNG Đà Nẵng  Số 537 đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
26 BẮC ĐÀ NẴNG Đà Nẵng  Số 249A đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 
27 ĐẮK LẮK Đắk Lắk  06 Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 
28 BẮC ĐẮK LẮK Đắk Lắk  Số 149 Trần Hưng Đạo, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 



29 ĐẮK NÔNG Đắk Nông 74 Huỳnh Thúc Kháng, P. Nghĩa Thành, Tp. Gia Nghĩa, Đắk Nông 
30 ĐỒNG NAI Đồng Nai Số 53-55, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
31 NHƠN TRẠCH Đồng Nai  Đường Nguyễn Hữu Cảnh, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
32 BIÊN HÒA Đồng Nai Số 22, đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
33 ĐÔNG ĐỒNG NAI Đồng Nai  Số 53A/4 quốc lộ 1A, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
34 LONG THÀNH Đồng Nai  272A - 272E đường Lê Duẩn, khu Văn Hải, Thị Trấn Long Thành, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 
35 ĐỒNG THÁP Đồng Tháp  Số 66, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 
36 GIA LAI Gia Lai  Số 33 đường Quang Trung, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

37 BẮC GIA LAI Gia Lai  Số 737 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai 

38 HÀ NAM Hà Nam  Đường Lê Hoàn, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
39 SỞ GIAO DỊCH Hà Nội  Số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
40 HÀ NỘI Hà Nội Số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
41 HOÀN KIẾM Hà Nội  23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 
42 THÀNH CÔNG Hà Nội  Số 01 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

43 THĂNG LONG Hà Nội 
 Tòa nhà PVOIL TOWER, số 148 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội 

44 CHƯƠNG DƯƠNG Hà Nội  564 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
45 BA ĐÌNH Hà Nội  Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
46 TÂY HÀ NỘI Hà Nội  Lô HH03 Đường Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. 
47 THANH XUÂN Hà Nội Tòa Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân Trung, Hà Nội 
48 HÀ THÀNH Hà Nội  Số 344 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

49 HOÀNG MAI Hà Nội 
 Tầng 1,2, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

50 BẮC HÀ NỘI Hà Nội Cụm công nghiệp Lai Xá, đường Vạn Xuân, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
51 ĐÔNG ANH Hà Nội  Thôn Nghĩa Lại, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 

52 NAM HÀ NỘI Hà Nội 
 Tầng 1,2,3, Tòa nhà Nhà ở cao tầng và dịch vụ Cầu Tiên, 1277 Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

53 TÂY HỒ Hà Nội  Số 565 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

54 ĐÔNG HÀ NỘI Hà Nội 
 HD03-SP.BH 74-76-80-82, đường Biển Hồ, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Thị Trấn Trâu Quỳ, 
Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 

55 NAM THĂNG LONG Hà Nội Khu đất kinh doanh dịch vụ, thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. 
56 ĐÔNG ĐÔ Hà Nội Số 26 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. 
57 HÀ TĨNH Hà Tĩnh  Số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 
58 BẮC HÀ TĨNH Hà Tĩnh  Số 52 Đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
59 HẢI DƯƠNG Hải Dương  Số 66 Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 



60 CHÍ LINH Hải Dương Số 1 đường Thái Học, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
61 HẢI PHÒNG Hải Phòng  Số 275 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 
62 NAM HẢI PHÒNG Hải Phòng  Số 11 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 
63 ĐÔNG HẢI PHÒNG Hải Phòng Số 12-13 LK20 Khu đô thị Quang Minh, Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 
64 HẬU GIANG Hậu Giang  Số 197A-197B-197C Trần Hưng Đạo, KV3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 
65 HÒA BÌNH Hòa Bình  Số 810 Đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình 
66 HƯNG YÊN Hưng Yên  Số 02, Đường Nguyễn Công Hoan, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên 
67 PHỐ HIẾN Hưng Yên  Số 186 đường Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 
68 KHÁNH HÒA Khánh Hòa  17 Quang Trung, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
69 NHA TRANG Khánh Hòa  Số 14 đường Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
70 KIÊN GIANG Kiên Giang  Số 89, đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
71 PHÚ QUỐC Kiên Giang Số 1A, đường Hùng Vương, phường Dương Đông, tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 
72 KON TUM Kon Tum  Số 01 đường Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
73 LÂM ĐỒNG Lâm Đồng  Số 33 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 
74 BẢO LỘC Lâm Đồng  Số 452 Trần Phú, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
75 LẠNG SƠN Lạng Sơn Số 39 đường Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn 
76 LÀO CAI Lào Cai  Số 52 Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 
77 LONG AN Long An  Số 2A, Phạm Văn Ngũ, khu phố 5, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
78 TÂN LONG AN Long An  Số 85 - 91 Đường Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 
79 NAM ĐỊNH Nam Định  Số 629 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 
80 NGHỆ AN Nghệ An 21 đường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
81 VINH Nghệ An Số 9, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
82 NINH BÌNH Ninh Bình  1069 Trần Hưng Đạo, Phố 14, Phường Vân Giang, Tp. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 
83 NINH THUẬN Ninh Thuận  số 47 đường 16/4, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
84 PHÚ THỌ Phú Thọ  Số 01 đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
85 PHÚ YÊN Phú Yên  Số 145 đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

86 PHÚC YÊN Phúc Yên 
 Tòa nhà Hoài Nam, số 06 tổ 8 đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

87 QUẢNG BÌNH Quảng Bình  Số 01C, đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
88 QUẢNG NAM Quảng Nam 35 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  
89 HỘI AN Quảng Nam  Số 2 Trần Cao Vân, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 
90 QUẢNG NGÃI Quảng Ngãi 345 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

91 DUNG QUẤT Quảng Ngãi 
Khu Công nghiệp đông Dung Quất – Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi 

92 QUẢNG NINH Quảng Ninh  Đường 25/4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 



93 HẠ LONG Quảng Ninh 166 Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
94 MÓNG CÁI Quảng Ninh  Số 05, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

95 
ĐÔNG QUẢNG 
NINH 

Quảng Ninh Số 584 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

96 QUẢNG TRỊ Quảng Trị 34 Hùng Vương, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị 
97 SÓC TRĂNG Sóc Trăng Số 3 Trần Hưng Đạo, Phường 3,Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
98 SƠN LA Sơn La số 286, đường Tô Hiệu, tổ 9, phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 
99 TÂN ĐỊNH Tân Định 72 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị sáu, Quận 3, TP.HCM 

100 TÂY NINH Tây Ninh  Số 313, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
101 THÁI BÌNH Thái Bình Số 75, đường Lê Lợi, Phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

102 THÁI NGUYÊN Thái Nguyên 
 Số 10 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

103 NGHI SƠN Thanh Hoá Thôn Nam Yến, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
104 THANH HÓA Thanh Hóa 05 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

105 BẮC THANH HÓA Thanh Hóa 
SH01-SH05 đường Phú Châu – Khu đô thị Eurowindow Garden City Thanh Hóa, ngã tư Hồng Hạc, đại 
lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa 

106 HUẾ Thừa Thiên Huế 78 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
107 TIỀN GIANG Tiền Giang  152 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 
108 HỒ CHÍ MINH TP. Hồ Chí Minh  Tòa nhà VBB, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

109 TÂY SÀI GÒN TP. Hồ Chí Minh 
 Số 321-323-325 đường Phạm Hùng, khu dân cư Him Lam, ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

110 NAM SÀI GÒN TP. Hồ Chí Minh 
 Tầng 1 (trệt), 2, 3, 4 Tòa nhà V6, Plot V, Khu đô thị mới Him Lam, số 23 Đường Nguyễn Hữu Thọ, 
Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM 

111 SÀI GÒN CHỢ LỚN TP. Hồ Chí Minh  963-965-967 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
112 THỦ THIÊM TP. Hồ Chí Minh 55-56 SONG HÀNH, PHƯỜNG AN PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, TPHCM 
113 SÀI GÒN TP. Hồ Chí Minh  69 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

114 THỦ ĐỨC TP. Hồ Chí Minh 
 Số 50A đường Đặng Văn Bi, Khu phố 4, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

115 HÙNG VƯƠNG TP. Hồ Chí Minh 664 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10, TPHCM 
116 TÂN BÌNH TP. Hồ Chí Minh  108 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 
117 BẮC SÀI GÒN TP. Hồ Chí Minh 155-155A Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. HCM 
118 SÀI THÀNH TP. Hồ Chí Minh 2A – 2B – 2C Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5 , TPHCM 
119 ĐÔNG SÀI GÒN TP. Hồ Chí Minh 22F-24 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
120 KỲ ĐỒNG TP. Hồ Chí Minh 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM 
121 GIA ĐỊNH TP. Hồ Chí Minh  415 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM 
122 TÂN SƠN NHẤT TP. Hồ Chí Minh 366A33 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 



123 PHÚ NHUẬN TP. Hồ Chí Minh  Số 285 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

124 TÂN SÀI GÒN TP. Hồ Chí Minh 
 Số 1943-1945 Đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 5, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

125 HÓC MÔN TP. Hồ Chí Minh  Số 30/11G đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
126 TRÀ VINH Trà Vinh  Địa chỉ số 05 Lê Thánh Tôn, Phường 2, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
127 TUYÊN QUANG Tuyên Quang  Tổ 8, phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang 
128 VĨNH LONG Vĩnh Long 5C Hưng Đạo Vương, P.1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  
129 VĨNH PHÚC Vĩnh Phúc Số 392A, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên,tỉnh Vĩnh Phúc 
130 YÊN BÁI Yên Bái Số 774 Đường Điện Biên, Tổ 8, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

 


